
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang
- Tên gói thầu: mua sắm hóa chất, vật tư y tế lần 3 năm 2025.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, trong nước.  
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí IV năm 2025. 
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết.  
a. Yêu cầu chung
1. Hàng hóa khi bàn giao phải mới 100%, còn nguyên bao bì, nhãn mác, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
2. Toàn bộ các tài liệu kỹ thuật (Catalogue) và các tài liệu có liên quan phải là bản dịch Tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch).
3. Nhà thầu phải cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 với các trường hợp sau:
- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với chủng loại, thông số kỹ thuật trong E-HSMT.
- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật phát sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của các cơ quan có thẩm quyền. 
b. Yêu cầu chi tiết:
Hàng hoá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật sau: 

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Chân răng cấy ghép C1 (Implant)
	Chân răng cấy ghép C1 (implant), kết nối côn 12 độ.
- Chất liệu: Titanium (Ti-6Al-4V ELI)
+ Đường kính có các cỡ 3.3, 3.75, 4.2, 5.0mm
+ Chiều dài có các cỡ 8, 10, 11.5, 13, 16mm
- Đóng gói: 01 chân răng nhân tạo, 01 trụ phục hình tạm thời , 01 mũi khoan hoàn tất, 01 nắp đậy chân răng nhân tạo.
- Bước ren: 1.5mm
- Cổ hình tròn
- Tiệt khuẩn
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE hoặc tương đương
	Cái
	30

	2
	HEALING (Nắp chụp lành thương C1/V3 các cỡ)
	Healing là nắp đâỵ phía trên trụ implant được chế tạo từ Tianium tinh khiết, có tác dụng hỗ trợ lành thương tốt cho sau khi cấy ghép implant.
	Cái 
	10

	3
	Bản sao chân răng
	Bản sao chân răng
	Cái 
	5

	4
	Bản sao thân răng
	Bản sao thân răng
	Cái 
	5

	5
	Dây nhám kẻ kim loại
	- Dây nhám kẻ kim loại - Kích thước: bề ngang 3,75mm, độ nhám nhỏ (màu đỏ), độ mỏng phù hợp có tác dụng đánh bóng tiếp xúc bên sau khi trám
- Có thể hấp tái sử dụng.
- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
	Sợi
	20

	6
	Kem chống e buốt và ngừa sâu răng, hộp 40g
	Kem bôi chống ê buốt, cung cấp khoáng chất tại chỗ, tăng tái khoáng, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn là nguyên nhân gây sâu răng.
Dùng sau khi tẩy trắng, cạo vôi, điều trị đốm trắng khi chỉnh nha
- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	Hộp
	60

	7
	Mắc cài kim loại R3 dành cho ca đơn giản
	Bộ mắc cài kim loại, U/L 5x5, hệ MBT hoặBộ mắc cài kim loại, U/L 5x5, hệ MBT hoặc tương đương, khe 0,018inch, Hook răng nanh.
Hệ thống mã màu tân tiến, ấn định các màu khác nhau, cho mỗi phần tư hàm giúp nhận diện dễ dàng.
Mắc cài đặc trưng bởi thiết kế 3 điểm chạm kết hợp với các góc tròn cho sự khít sát hoàn hảo nền răng. Phù hợp mặt răng người châu Á
Đường kẻ dọc giúp việc gắn mắc cài chính xác.
Đế mắc cài 80 Gauge.
Vật liệu: Thép 17.4 không xỉn màu trong quá trình điều trị cho bệnh nhân
Độ rộng chiều gần xa của cánh mắc cài:
Hàm trên:
+ Răng cửa: 3,5mm
+ Răng cửa bên: 2,6mm
Hàm dưới
+ Răng cửa: 1,5mm
Độ torque có thể tuỳ chọn cho từng trường hợp cụ thể (-7, 0, +7). Đế mắc cài thiết kế dạng lưới sợi giúp bám dính tốt với vật liệu.
Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ
	Bộ
	30

	8
	Mũi đánh bóng Composite
	-Mũi đánh bóng Composite các cở
*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
	Mũi
	60

	9
	Mũi khoan slow speed HP8
	-Mũi khoan slow speed HP8
-Vĩ/10  mũi
*Tiêu chuẩn: FDA/CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương)
	Mũi
	200

	10
	Oxyt Kẽm
	Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm, trộn với eugenol để dùng như cement trám tạm, dùng để dán tạm thời cầu mão, là chất trám lót lý tưởng có thể dùng chung với tất cả các vật liệu trám răng khác
- Lọ 110 gram
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
	Lọ
	30

	11
	Thuốc diệt tủy răng
	Thành phần: Anhydrit Arsennic, Cocain HyDroclorid, Phenol.
-Quy cách: lọ *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).
	Lọ
	20

	12
	Thuốc tê bôi
	-Thành phần: Benzocaine 20%.
-Qui cách: Chai 30g.
*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).
	Chai
	20

	13
	Trâm tay nội nha Protaper (vỉ / 6 cây)
	Trâm tay protaper các số SX,S1, S2, F1,F2,F3
Trâm dẻo sửa soạn ống tủy
Dùng sửa soạn ống tủy bằng tay
Chất liệu niti (niken-titanium)
Mặt cắt tam giác lồi
Chiều dài cán 13mm
Chiều dài làm việc: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm
Độ thuôn lớn và thay đổi dọc theo chiều dài làm việc của trâm
Vòng chặn bằng silicone
Size: XS, S1, S2, F1, F2, F3,
Sửa soạn theo phương pháp countdown
- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE hoặc tương đương
	Vĩ 
	30

	14
	Vật liệu MTA trong điều trị nội nha dạng viên
	Tái tạo ngà để bảo tồn tủy sống, kết dính cơ hoc tự nhiên tốt mà không cần chuẩn bị bề mặt trám, loại trừ yếu tố kích ứng sau khi trám, độ cản quang cao dễ theo dõi điều trị trong thời gian ngắn
	Nhộng
	50

	15
	Vật liệu cấy ghép tái tạo xương
	Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn BG-A05
	Hộp
	120

	16
	Hydroxit Canxi dạng bột 
	Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột nhão. Được sử dụng làm vật liệu băng thuốc ống tủy quá trình điều trị nội nha cũng như là trám tạm trong che tủy và lấy tủy.
- Hộp 1 lọ 15g
	Lọ
	50

	17
	Cao su lấy dấu nhẹ,
	Lấy dấu chính xác, dễ sử dụng. Ít biến dạng, định hình tốt, loại 2 tuýp trộn
- Thành phần: Polyvinyl siloxane
- Hộp/2 ống, ≥ 90ml/ ống
	Hộp
	10

	18
	Cao su lấy dấu trung bình 
	Cao su trung bình trộn với Gel súc tác  dùng lấy dấu phục hình răng sứ…
- Thành phần: c- silicone
Qui cách: Hộp/900ml
	Hộp
	5

	19
	Chỉ co nướu số 00
	- Chỉ co nướu loại mảnh 2,44m
- Cấu trúc vòng xoắn, không bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ.
- Tiêu chuẩn ISO và FDA/CE
	Lọ
	5

	20
	Chỉ co nướu số 000
	- Chỉ co nướu loại rất mảnh 2,44m
- Có cấu trúc vòng xoắn, không bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ.
- Tiêu chuẩn ISO và FDA/CE
	Lọ
	5

	21
	Composite dạng đặc quang trùng hợp trám thẩm  mỹ  vùng  răng trước và sau các màu
	,- Thành phần: Nano - Hyprid Optimized dạng dẻo quang trùng hợp hoặc tương đương gồm màu 16 màu,
- Trọng lượng: Tube 3,5gram.
- Màu  A2, A3, A3.5, A4
Sản xuất tại các nước G7, châu Âu
	Tube
	40

	22
	Dầu xịt tay khoan nha khoa
	Bảo dưỡng tay khoan nha khoa, chai ≥ 500ml + 1 đầu xịt.
	Chai
	40

	23
	Dụng cụ trám răng nha khoa 
	Cọ quét keo với đầu lông mịn, không rụng lông tơ khi sử dụng, không tan trong môi trường miệng hay dung môi trong vật liệu nha khoa
	Cây
	4000

	24
	Mũi khoan kim cương siêu tốc loại I
	Hình dạng: búp các loại, trụ các loại; kim cương mịn, thô vừa, thô, sản xuất tại các nước G7, châu Âu
	Mũi
	200

	25
	Mũi khoan trụ tốc độ chậm HP 702
	Mũi khoan tốc độ chậm sử dụng trong điều trị khoan cắt răng, phẫu thuật, cắt xương
- Chất liệu: thép cường lực hoặc thép không gỉ hoặc Carbide
- Hình dạng đầu mũi khoan: tròn, trụ,…
- Tương thích với tay khoan thẳng tốc độ chậm
- Tổng chiều dài : 40mm - 44,5mm
- Đóng gói: Vỉ 5 mũi
- Xuất xứ Châu Âu
	Mũi
	300

	26
	Xi măng trám răng 
	Xi măng trám răng, cản quang, được trộn bằng tay, sử dụng cho trám một khối.
- Vật liệu giải phóng ion fluor, tự trùng hợp, cản tia X.
- Gồm 01 lọ bột (15g) và 12g dung dịch
- Yêu cầu sử dụng: Thời gian trộn 45 giây. Thời gian làm việc từ lúc trộn 3 phút. Thời gian đông cứng từ lúc trộn 5 phút.
	Bộ
	50

	27
	Ống hút nước bọt nha khoa
	 - Ống hút nước bọt nha khoa
- Chất liệu: nhựa PVC
- Quy cách: gói 100 cái
	Cái 
	150000

	28
	Dung dịch sát khuẩn bề mặt (dạng phun sương)
	Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt.
- Thành phần: Hydrogen Peroxide 5%+Ion Bạc 0,005%.
- pH: 2-2,5.
- Can 5 lít.
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc tương đương)
	Can
	163

	29
	Ống thông khí tai các cở ( Diabolo) Mã MV 16101, MV 13301
	Ống thông khí tai dùng trong tai mũi họng
Size: 1.14mm, 1.27mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	100

	30
	Chỉ thị hóa học đa thông số (Hấp ướt), sử dụng bên trong gói dụng cụ 5.1 cm x 1.9 cm
	- Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, hơi nước bão hòa) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ nhóm 5 (type 5) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước 132 - 134°C và 121°C
- Thành phần: giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8%.
- Kết quả tiệt khuẩn: Dễ đọc kết quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt.
- Thiết kế màu sắc tương phản Đỏ - Xanh trên cửa sổ đọc kết quả, phía dưới là nền trắng LOGO Đỏ Xanh giúp dễ dàng tìm thấy trong khay dụng cụ kim loại.
- Đóng gói: 500 miếng/ túi
- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA hoặc ISO 11140-1
	Miếng
	5000

	31
	Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước  1,5 cm x 20 cm
	- Chỉ thị hóa học Type 4 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không.
- Kích thước: 1,5 cm x 20 cm. Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn: thời gian – nhiệt độ. Vạch màu trắng sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua. Tiệt khuẩn và màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 6 tháng.
- Thành phần: giấy > 99%, Lead Carbonate Hydroxide: 0.5 - 0.9. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C-134⁰C.
- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA hoặc ISO 13485
	Que
	2400



1.3. Các yêu cầu khác
- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.
- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu hợp lệ.
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu kê khai đúng, chính xác các thông tin theo bản dưới đây và tự chịu trách nhiệm với những thông tin đã kê khai.




BIỂU GIÁ CHÀO DỰ THẦU
	 
Tên đơn vị:                                        Số điện thoại:            Fax
Tên gói thầu:.
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	Tổng cộng:
	



Tổng số :..........mặt hàng
Chúng tôi, Công ty ....cam kết về tính chính xác của thông tin trong biểu giá chào dự thầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính trung thực của thông tin

Ngày      tháng     năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú: 
Đơn giá tại cột (13) bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.


Tên nhà thầu: 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
	                                           ………….., ngày____tháng ___năm____

GIẤY CAM KẾT
Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT AN GIANG
(Sau đây gọi là Bên mời thầu)

      Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu:………….theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:
1. Hạch toán tài chính độc lập;
2. Cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
3. Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, hợp pháp;
4. Cam kết thu hồi sản phẩm đã giao trong trường hợp hàng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu; sẵn sàng thay thế hàng hóa khi không đảm bảo chất lượng; khắc phục hậu quả về sự cố gây ra cho người bệnh do nguyên nhân lỗi kỹ thuật của sản phẩm;
6. Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời số lượng hàng hóa trúng thầu theo nhu cầu sử dụng của BỆNH VIỆN MẮT – TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT AN GIANG (kể cả trong trường hợp có trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng);
7. Thời hạn giao hàng: Tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của bên mời thầu 
8. Nếu trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng, nếu nhà thầu không giao hàng sẽ bị lập biên bản và xem xét đánh giá năng lực trong đợt thầu kế tiếp;
9. Đảm bảo vận chuyển an toàn hàng hóa theo đúng yêu cầu nhà sản xuất đến kho của Bệnh viện;
10. Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: ≥ 06 tháng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ 01 năm trở lên; 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có tuổi thọ dưới 01 năm kể từ ngày giao, nhận hàng. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bên mời thầu; 
	Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian đánh giá E-HSDT và thực hiện hợp đồng.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
